ĐỀ SỐ 3: 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
- Con ơi
       trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một con người chân thật.
Mẹ ơi, chân thật là gì?                    
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
 Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuôi chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
                           (Trích “Lời mẹ dặn” – Phùng Quán)     
Câu 1: Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?
Câu 2: Hãy xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
   Câu 3: Trong đoạn thơ, một số dòng thơ được bố trí thành từng cặp có sự đối lập (trái ngược) nhau về nghĩa, cho biết cách bố trí như vậy có tác dụng gì?
Câu 4: Bức thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc?
   Câu 5: Từ nội dung ở phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao sống phải làm người chân thật?
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  Câu 1: Thể thơ: Tự do
  Câu 2: Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.
Câu 3: + Phép đối/tương phản: cười-khóc; yêu-ghét; vui-buồn
- Tác dụng: 
+ Đối lập/ tương phản làm nổi bật sự khác biệt giữa ý muốn của người khác và bản thân…
+ khẳng định chân thật nghĩa là mọi cung bậc cảm xúc, tình cảm phải xuất phát từ bên trong mỗi chúng ta, không theo ý muốn của người khác mà dối mình, dối người…
  + Mỗi chúng ta hãy sống chân thật, không gian dối.
  Câu 4: Thông điệp từ đoạn trích: Làm người thì phải biết sống thật với bản thân và mọi người xung quanh. Dù có bất cứ điều gì xảy ra thì cũng không nói dối, không đổi trắng thay đen.
Câu 5:
 a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn: Nêu được vấn đề; Phát triển đoạn: Triển khai được vấn đề; Kết đoạn: Kết luận được vấn đề.
b. Xác định đúng vấn đề cần trình bày: Vì sao sống phải làm người chân thật
c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau, miễn là hợp lí, dưới đây là một định hướng:
* Giới thiệu khái quát về đức tính sống chân thật: Sống thật tức là sống trung thực, ngay thẳng, không dối trá, sống đúng với tình cảm, suy nghĩ, lương tâm của mình.   
* Giải thích vì sao trong cuộc sống mỗi con người cần phải chân thật
+ Sống chân thật giúp con người có cuộc sống đích thực, tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Sống chân thật sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng; giúp con người hoàn thiện nhân cách….
+ Có sống chân thật thì con người ta mới dám đối mặt với những sai lầm hoặc những điều chưa hoàn hảo ở bản thân, mới dám đứng lên để thay đổi bản thân mình, sống tốt hơn, đương đầu và vượt qua thử thách.
 * Khẳng định: Cần phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao ý thức để có lối sống thật. Rèn luyện bản lĩnh, lòng dũng cảm để bảo vệ lối sống thật..
                             ĐỀ SỐ 4 
                       Đọc văn sau và thực hiện các yêu cầu:
“Con là nỗi buồn của cha
 Dù to bằng trời
Cũng sẽ được lấp đầy
Con là niềm vui của cha
Dù nhỏ bằng hạt vừng
Ăn mãi không bao giờ hết
Con là sợi dây hạnh phúc
Mảnh hơn sợi tóc
Buộc cuộc đời cha vào với mẹ”
                            (trích “Con là…”, Y Phương)
Câu 1: Bài thơ là lời của ai, nói vói ai và nói về điều gì?
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng miêu tả, biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ được sử dụng trong khổ thơ dưới đây.
“Con là sợi dây hạnh phúc
 Mảnh hơn sợi tóc
  Buộc cuộc đời cha vào với mẹ”
Câu 3: Nêu cảm nhận của em về tình cảm cha dành cho con được thể hiện trong đoạn thơ.
Câu 4: Theo em, tình cảm gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
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Câu 1: Bài thơ là lời của người cha nói với con, nói về tình yêu con của mình.
Câu 2: - Biện pháp tu từ
+ So sánh: Con – sợi dây hạnh phúc
+ Ẩn dụ: “Buộc cuộc đời cha vào với mẹ”: con chính là sợi dây gắn kết cha mẹ, tình cảm gia đình luôn bền chặt.

- Tác dụng: Làm cho cách diễn đạt sinh động, giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm.
+ Giá trị miêu tả: Nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của con trong cuộc sống của cha mẹ; con là hạnh phúc lớn nhất để gắn kết cha mẹ, tạo nên mái ấm gia đình.
+ Giá trị biểu cảm:
+ Cho thấy tình cảm của người cha dành cho con vô cùng chân thành, ấm áp.
+ Lời thơ gợi nhiều ý tứ và xúc động nơi trái tim bạn đọc khi nghĩ về mẹ.
· Biện pháp tu từ:
   + So sánh: Con – sợi dây hạnh phúc
+ Ẩn dụ: “Buộc cuộc đời cha vào với mẹ”: con chính là sợi dây gắn kết cha mẹ, tình cảm gia đình luôn bền chặt.
· Tác dụng của biện pháp tu từ:
+ Nhấn mạnh ý nghĩa của con trong cuộc sống của cha mẹ. 
+ Cho thấy tình cảm của người cha dành cho con vô cùng chân thành, ấm áp.
+ Làm cho cách diễn đạt sinh động, giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm.
Câu 3: Tình cảm người cha dành cho con trong đoạn thơ trên được thể hiện một cách rõ ràng và sinh động, chân thành. Đó là tình yêu thương vô cùng lớn lao, con là vừa là nỗi buồn, vừa là niềm vui, vừa là hạnh phúc của cha. Con chiếm hết cảm xúc trong của cha,  đủ thấy cha yêu con biết nhường nào.
Câu 4: Ý nghĩa của tình cảm gia đình với mỗi chúng ta: Tình cảm gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thiêng liêng với mỗi người:
- Tình cảm gia đình là cầu nối giữa thành viên trong gia đình với xã hội bên ngoài. Là tổ ấm mang lại các giá trị hạnh phúc.
- Tình cảm gia đình góp phần bồi đắp tâm hồn tình cảm cho con người. Sự giáo dục từ môi trường gia đình tạo nền tảng phát triển nhân cách của mỗi người về sau. 
- Tình cảm gia đình là nguồn động viên, hỗ trợ về tinh thần để mỗi người nỗ lực hơn, mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống. Gia đình mang đến sự ấm áp và niềm vui đồng thời xoa dịu những nỗi đau, là nơi con cái tìm kiếm sự an ủi, chở che từ người lớn
II. LÀM VĂN
Bài tập: Câu 1: Hãy tưởng tượng và miêu tả cảnh hai cha con đi dạo trên biển ở hai khổ đầu bài thơ “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông) bằng một đoạn văn ngắn (5-7 dòng).
Câu 2: Em thích nhất khổ thơ hay hình ảnh thơ nào nhất trong bài. Vì sao? Bằng một đoạn văn ngắn 5-7 dòng hãy lí giải điều đó.
GỢI Ý:
Câu 1: Đoạn văn gợi ý: 
            Mở đầu bài thơ “Những cánh buồm” của nhà thơ Hoàng Trung Thông đã vẽ ra khung cảnh hai cha con đi dạo trên bờ biển sau trận mưa đêm. Buổi sáng ban mai, những tia nắng rực rỡ toả rạng khắp không dài, trải dài trên mặt biển xanh. Cha dắt con đi trên bãi cát mịn, lòng đầy vui sướng khi nghe tiếng cười rộn rã, thích thú của con. Ánh nắng bình minh soi bóng hai cha con trên mặt cát, bóng cha dài lênh khênh, bóng con tròn chắc nịch. Con hân hoan nhìn ra phía mặt biển, nơi những cánh buồm xa xa đang vẫy gọi ước mơ.
Câu 2:
Đọc bài thơ “Những cánh buồm” của nhà thơ Hoàng Trung Thông, hình ảnh cánh buồm gây cho em ấn tượng thật đẹp. Hình ảnh ấy là nhan đề của bài thơ, đó là dụng ý nghệ thuật của tác giả. Cánh buồm đâu chỉ là phương tiện để con người vươn khơi vượt ngàn trùng sóng gió. Tuổi thơ ai cũng yêu thích ngắm nhìn cánh buồm trên sông, hay trên biển. Bởi lúc ngắm cánh buồm là lúc lòng ta được hòa vào cái mênh mông, vô tận của thiên nhiên. Từ đó, cánh buồm có ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng được đi khắp đó đây, khám phá những điều mới mẻ của con người. Đặc biệt là trẻ thơ. Hình ảnh cánh buồm trở thành biểu tượng của tình cha con, niềm tin yêu, hi vọng của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau.

